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PHỤ LỤC CÔNG VIỆC 

CÔNG CỤ KẾT NỐI DỮ LIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH  

VỀ TRUNG TÂM IOC TỈNH 
 

STT Chức năng  Mô tả 

I Xây dựng công cụ cập nhật dữ liệu TABMIS 

1 Đăng nhập 
Chỉ cho phép những tài khoản có quyền cập nhật dữ 

liệu mới được cập nhật 

2 Thoát đăng nhập  

3 
Cập nhật tham 

số kho bạc sát 

nhập 

Cho chép tách dữ liệu thu chi từ danh sách tham số 

kho bạc sát nhập 

4 
Chọn kỳ và niên 

độ cập nhật dữ 

liệu. 

 

5 
Cập nhật dữ 

liệu 

Kiểm tra kỳ của niên độ này đã được cập nhật dữ liệu 

thu chi từ hệ thống TABMIS chưa, nếu đã có dữ liệu 

của kỳ và niên độ này rồi thì chương trình thông báo 

để người dùng chọn lựa có tiếp tục cập nhật hay 

không. 

Kiểm tra tập tin có đúng cấu trúc dữ liệu kết xuất từ 

hệ thống TABMIS không 

Kiểm tra chọn kỳ và niên độ cập nhật có đúng với kỳ 

và niên độ của tập tin được kết xuất từ hệ thống 

TABMIS không, nếu không đúng thì thông báo để 

người dùng chọn lại. 

Cập nhật dữ liệu thu từ tập tin được kết xuất từ hệ 

thống TABMIS vào bảng dữ liệu thu. 

Cập nhật dữ liệu chi từ tập tin được kết xuất từ hệ 

thống TABMIS vào bảng dữ liệu chi. 

Hiển thị dữ liệu thu chi mới vừa cập nhật. 

6 Xóa kỳ dữ liệu 
Chương trình cho phép chọn kỳ để xóa dữ liệu thu chi 

đã cập nhật. 

II 

 

Xây dựng Web quản lý điều hành thu chi ngân sách và truyền dữ 

liệu về Trung tâm IOC tỉnh 

1 Quản trị 

 

Cho phép tạo mới, thêm, xóa sửa thông tin người dùng 

gồm Tên tài khoản, Họ và tên, mật khẩu, tài khoản 

quản trị. 
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STT Chức năng  Mô tả 

Phân quyền người dùng gồm các quyền  

- Cập nhật dữ liệu. 

 - Tạo chỉ tiêu thực hiện thu ngân sách. 

 - Nhập dự toán thực hiện thu ngân sách. 

 - Nhập cùng kỳ thực hiện thu ngân sách. 

 - Tạo chỉ tiêu thực hiện chi ngân sách. 

 - Nhập dự toán thực hiện chi ngân sách. 

 - Nhập cùng kỳ thực hiện chi ngân sách. 

- Tạo chỉ tiêu tồn quỹ ngân sách. 

2 

 

Thực hiện thu 

ngân sách 

 

Tạo chỉ tiêu báo cáo thực hiện thu ngân sách 

• - Cho phép tạo mới, sửa, xóa từng chỉ tiêu báo cáo thực 

hiện thu ngân sách. 

• - Từ một chỉ tiêu bất kỳ, cho phép thêm mới chỉ tiêu 

con. 

• - Cho phép ẩn bất kỳ chỉ tiêu nào mà không muốn hiển 

thị lên báo cáo. 

• - Cho phép định dạng từng chỉ tiêu: in đậm, in nghiên, 

gạch chân, in hoa. 

• - Cho phép thiết lập chỉ tiêu con có cộng hoặc không 

cộng số tiền phát sinh lên chỉ tiêu cha  

• - Cho phép khai báo công thức cho từng chỉ tiêu con. 

• - Cho phép kiểm tra công thức trùng và hiển thị những 

chứng từ bị trùng khi khai báo công thức, cho phép kết 

xuất ra excel những chứng từ trùng. 

• - Cho phép kiểm tra chứng từ chưa vào công thức và 

hiển thị những chứng từ chưa vào công  thức theo phân 

cấp ngân sách tỉnh, huyện xã, cho phép kết xuất ra 

excel những chứng từ chưa vào công thức. 

• - Cho phép thay đổi thứ tự xuất hiện của chỉ tiêu theo 

phương thức trực quan bằng cách click chuột kéo và 

thả. 

Nhập dự toán cho báo cáo thực hiện thu ngân sách 

- Nhập dự toán tỉnh. 

- Nhập dự toán huyện, xã. 

- Chương trình chỉ cho phép nhập dữ liệu số và định 

dạng số tiền theo tiêu chuẩn việt nam. 
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STT Chức năng  Mô tả 

- Cho phép khóa hoặc mở khóa từng chỉ tiêu nhập dự 

toán. 

- Nhập dự toán chỉ tiêu con, chương trình tự động cộng 

lên cho chỉ tiêu cha, giá trị chỉ tiêu cha phải thay đổi 

ngay khi vừa nhập xong chỉ tiêu con. 

- Trường hợp chỉ tiêu cha mở khóa để nhập dự toán 

thì chương trình sẽ bỏ qua không tự động cộng dự toán 

chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha này. 

- Cho phép kết xuất ra excel. 

Nhập dữ liệu cùng kỳ cho báo cáo thực hiện thu ngân 

sách 

- Cho phép chọn kỳ năm trước để nhập, có tất cả 13 

kỳ (kỳ 13 là kỳ chỉnh lý). 

- Nhập cùng kỳ tỉnh. 

- Nhập cùng kỳ huyện, xã. 

- Chương trình chỉ cho phép nhập dữ liệu số và định 

dạng số tiền theo tiêu chuẩn việt nam. 

- Cho phép khóa hoặc mở khóa từng chỉ tiêu nhập 

cùng kỳ. 

- Nhập cùng kỳ chỉ tiêu con, chương trình tự động 

cộng lên cho chỉ tiêu cha, giá trị chỉ tiêu cha phải thay 

đổi ngay khi vừa nhập xong chỉ tiêu con. 

- Trường hợp chỉ tiêu cha mở khóa để nhập cùng kỳ 

thì chương trình sẽ bỏ qua không tự động cộng giá trị 

chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha này. 

Báo cáo nhanh thực hiện thu ngân sách 

- Cho phép chọn kỳ (tháng) để hiển thị báo cáo, mặc 

định tháng hiện tại. 

- Cho phép chọn đơn vị tính: đồng, nghìn đồng, triệu 

đồng, tỷ đồng. 

- Cho phép in báo cáo, kết xuất excel. 

- Chốt số liệu 10 ngày, 20 ngày, cuối tháng để truyền 

số liệu về Trung tâm IOC tỉnh. Người dùng chỉ thực 

hiện thao tác 1 lần chốt số liệu, chương trình tự động 

chuyển số liệu báo cáo nhanh và báo cáo tháng thực 

hiện thu ngân sách về Trung tâm IOC tỉnh. 

- Nhật ký chốt số liệu gồm các thông tin: ID Log, Tài 

khoản chốt số liệu, niên độ, kỳ, thời gian chốt số liệu 

(10 ngày, 20 ngày, cuối tháng), số lần chốt số liệu, 
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STT Chức năng  Mô tả 

ngày giờ chốt số liệu, ngày giờ import dữ liệu tabmis 

và hệ thống, ngày giờ chạy báo cáo trên hệ thống 

tabmis. Khi click vào ID log nào chương trình sẽ hiển 

thị chi tiết dữ liệu báo cáo thanh và báo cáo tháng của 

ID log đó 

Báo cáo tháng 

- Cho phép chọn kỳ (tháng) để hiển thị báo cáo, mặc 

định tháng hiện tại. 

- Cho phép in báo cáo, kết xuất excel. 

- Cho phép chọn đơn vị tính: đồng, nghìn đồng, triệu 

đồng, tỷ đồng. 

- Chốt số liệu 10 ngày, 20 ngày, cuối tháng để truyền 

số liệu qua trung tâm giám sát điều hành IOC tỉnh. 

- Nhật ký chốt số liệu gồm các thông tin: ID Log, Tài 

khoản chốt số liệu, niên độ, kỳ, thời gian chốt số liệu 

(10 ngày, 20 ngày, cuối tháng), số lần chốt số liệu, 

ngày giờ chốt số liệu, ngày giờ import dữ liệu tabmis 

và hệ thống, ngày giờ chạy báo cáo trên hệ thống 

tabmis. Khi click vào ID log nào chương trình sẽ hiển 

thị chi tiết dữ liệu báo cáo thanh và báo cáo tháng của 

ID log đó. 

3 
Thực hiện chi 

ngân sách 

Tạo chỉ tiêu báo cáo thực hiện chi ngân sách 

- Cho phép tạo mới, sửa, xóa từng chỉ tiêu báo cáo 

thực hiện chi ngân sách. 

- Từ một chỉ tiêu bất kỳ, cho phép thêm mới chỉ tiêu 

con. 

- Cho phép ẩn bất kỳ chỉ tiêu nào mà không muốn hiển 

thị lên báo cáo. 

- Cho phép định dạng từng chỉ tiêu: in đậm, in nghiên, 

gạch chân, in hoa. 

- Cho phép thiết lập chỉ tiêu con có cộng hoặc không 

cộng số tiền lên chỉ tiêu cha (ví dụ: Chỉ tiêu trong đó 

không cộng lên cho chỉ tiêu cha). 

 - Cho phép khai báo công thức cho từng chỉ tiêu. 

 - Cho phép kiểm tra công thức trùng và hiển thị những 

chứng từ bị trùng khi khai báo công thức, cho phép kết 

xuất ra excel những chứng từ trùng. 

 - Cho phép kiểm tra chứng từ chưa vào công thức và 

hiển thị những chứng từ chưa vào công  thức theo phân 
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STT Chức năng  Mô tả 

cấp trung ương, tỉnh, huyện xã, cho phép kết xuất ra 

excel những chứng từ chưa vào công thức. 

- Cho phép thay đổi thứ tự xuất hiện của chỉ tiêu theo 

phương thức trực quan bằng cách click chuột kéo và 

thả. 

Nhập dự toán cho báo cáo thực hiện chi ngân sách 

- Nhập dự toán tỉnh. 

- Nhập dự toán huyện, xã. 

- Chương trình chỉ cho phép nhập dữ liệu số và định 

dạng số tiền theo tiêu chuẩn việt nam. 

- Cho phép khóa hoặc mở khóa từng chỉ tiêu nhập dự 

toán. 

- Nhập dự toán chỉ tiêu con, chương trình tự động cộng 

lên cho chỉ tiêu cha, giá trị chỉ tiêu cha phải thay đổi 

ngay khi vừa nhập xong chỉ tiêu con. 

- Trường hợp chỉ tiêu cha mở khóa để nhập dự toán 

thì chương trình sẽ bỏ qua không tự động cộng dự toán 

chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha này. 

- Cho phép kết xuất ra excel. 

Nhập dữ liệu cùng kỳ cho báo cáo thực hiện chi ngân 

sách 

- Cho phép chọn kỳ năm trước để nhập, có tất cả 13 

kỳ (kỳ 13 là kỳ chỉnh lý). 

- Nhập cùng kỳ tỉnh. 

- Nhập cùng kỳ huyện, xã. 

- Chương trình chỉ cho phép nhập dữ liệu số và định 

dạng số tiền theo tiêu chuẩn việt nam. 

- Cho phép khóa hoặc mở khóa từng chỉ tiêu nhập 

cùng kỳ. 

- Nhập cùng kỳ chỉ tiêu con, chương trình tự động 

cộng lên cho chỉ tiêu cha, giá trị chỉ tiêu cha phải thay 

đổi ngay khi vừa nhập xong chỉ tiêu con. 

- Trường hợp chỉ tiêu cha mở khóa để nhập cùng kỳ 

thì chương trình sẽ bỏ qua không tự động cộng giá trị 

chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha này. 

- Cho phép kết xuất ra excel. 

Báo cáo nhanh thực hiện chi ngân sách 
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STT Chức năng  Mô tả 

- Cho phép chọn kỳ (tháng) để hiển thị báo cáo, mặc 

định tháng hiện tại. 

- Cho phép chọn đơn vị tính: đồng, nghìn đồng, triệu 

đồng, tỷ đồng. 

- Cho phép in báo cáo ra máy in, kết xuất excel. 

- Chốt số liệu 10 ngày, 20 ngày, cuối tháng để truyền 

số liệu về Trung IOC tỉnh. Người dùng chỉ thực hiện 

thao tác 1 lần chốt số liệu, chương trình tự động 

chuyển số liệu báo cáo nhanh và báo cáo tháng thực 

hiện chi ngân sách về Trung tâm IOC tỉnh. 

- Nhật ký chốt số liệu gồm các thông tin: ID Log, Tài 

khoản chốt số liệu, niên độ, kỳ, thời gian chốt số liệu 

(10 ngày, 20 ngày, cuối tháng), số lần chốt số liệu, 

ngày giờ chốt số liệu, ngày giờ import dữ liệu tabmis 

vào hệ thống, ngày giờ chạy báo cáo trên hệ thống 

tabmis. 

Báo cáo tháng thực hiện chi ngân sách 

- Cho phép chọn kỳ (tháng) để hiển thị báo cáo, mặc 

định tháng hiện tại. 

- Cho phép chọn đơn vị tính: đồng, nghìn đồng, triệu 

đồng, tỷ đồng. 

- Cho phép in báo cáo ra máy in, kết xuất excel. 

- Chốt số liệu 10 ngày, 20 ngày, cuối tháng để truyền 

số liệu về Trung IOC tỉnh. Người dùng chỉ thực hiện 

thao tác 1 lần chốt số liệu, chương trình tự động 

chuyển số liệu báo cáo nhanh và báo cáo tháng thực 

hiện chi ngân sách về Trung tâm IOC tỉnh. 

- Nhật ký chốt số liệu gồm các thông tin: ID Log, Tài 

khoản chốt số liệu, niên độ, kỳ, thời gian chốt số liệu 

(10 ngày, 20 ngày, cuối tháng), số lần chốt số liệu, 

ngày giờ chốt số liệu, ngày giờ import dữ liệu tabmis 

vào hệ thống, ngày giờ chạy báo cáo trên hệ thống 

tabmis. Khi click vào ID log nào chương trình sẽ hiển 

thị chi tiết dữ liệu báo cáo thanh và báo cáo tháng của 

ID log đó 

4 
Tồn quỹ ngân 

sách 

Tạo chỉ tiêu báo cáo tồn quỹ ngân sách 

- Cho phép tạo mới, sửa, xóa từng chỉ tiêu báo cáo tồn 

quỹ ngân sách. 

- Từ một chỉ tiêu bất kỳ, cho phép thêm mới chỉ tiêu 

con. 
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STT Chức năng  Mô tả 

- Cho phép ẩn bất kỳ chỉ tiêu nào mà không muốn hiển 

thị lên báo cáo. 

- Cho phép định dạng từng chỉ tiêu: in đậm, in nghiên, 

gạch chân, in hoa. 

 - Cho phép thiết lập chỉ tiêu con có cộng hoặc không 

cộng số tiền lên chỉ tiêu cha (ví dụ: Chỉ tiêu trong đó 

không cộng lên cho chỉ tiêu cha). 

- Cho phép khai báo công thức cho từng chỉ tiêu. 

- Cho phép chọn cộng giá trị từ một chỉ tiêu hoặc nhiều 

chỉ tiêu bất kỳ (chỉ tiêu tham chiếu cộng). 

- Cho phép chọn trừ đi giá trị của một chỉ tiêu hoặc 

nhiều chỉ tiêu bất kỳ (chỉ tiêu tham chiếu trừ). 

- Cho phép thay đổi thứ tự xuất hiện của chỉ tiêu theo 

phương thức trực quan bằng cách click chuột kéo và 

thả. 

- Cho phép kết xuất ra tập tin excel. 

Báo cáo tồn quỹ 

- Cho phép chọn kỳ (tháng) để hiển thị báo cáo, mặc 

định là tháng hiện tại. 

- Cho phép chọn đơn vị tính: đồng, nghìn đồng, triệu 

đồng, tỷ đồng. 

- Cho phép in báo cáo ra máy in, kết xuất excel. 

- Chốt số liệu 10 ngày, 20 ngày, cuối tháng để truyền 

số liệu về Trung tâm IOC tỉnh.  

- Nhật ký chốt số liệu gồm các thông tin: ID Log, Tài 

khoản chốt số liệu, niên độ, kỳ, thời gian chốt số liệu 

(10 ngày, 20 ngày, cuối tháng), số lần chốt số liệu, 

ngày giờ chốt số liệu, ngày giờ import dữ liệu tabmis 

và hệ thống, ngày giờ chạy báo cáo trên hệ thống 

tabmis. Khi click vào ID log nào chương trình sẽ hiển 

thị chi tiết dữ liệu báo cáo thanh và báo cáo tháng của 

ID log đó 
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